
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 21, Ngách 19/250, Tổ 41, Đường Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINAGLUE

0108219887

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI VINAGLUE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PRODUCTION AND TRADE VINAGLUE 
JONT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PT VINAGLUE JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987436681
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

4. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

10. Quảng cáo 7310

11. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

15. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

16. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

18. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN HIẾN

Đội 6, Xã Hải 
Phú, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 50,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 50,000

162515486

2 LÊ VĂN 
HOÀNG

Đội 3,Thôn Đông 
Lỗ, Xã Thiệu 
Long, Huyện 
Thiệu Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 25,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 25,000

0380890055
74 

3 ĐOÀN VĂN 
QUẢNG

Khu 12, Thị Trấn 
Thịnh Long, 
Huyện Hải Hậu, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 25,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 25,000

0360820080
14

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036082008014
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 12, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 12, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN QUẢNG           Nam

17/08/1982 Kinh Việt Nam

22/02/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân 
cư.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/04/2018 đến ngày 06/05/2018


